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Bài 1 trang 75-76 VBT Sử lớp 9 

Lời giải: 

a. Cột I ghi các sự kiện, cột II ghi nơi diễn ra sự kiện. Hãy nối các mũi tên từ cột I 

sang cột II cho phù hợp. 

 

b. Hãy điền vào chố chấm của cột bên phải những sự kiện phù hợp với mốc thời gian 

ở cột bên trái. 

Thời gian Sự kiện 

Tháng 

6/1940 

Quân đội phát xít Đức kéo vào Pháp. chính phủ Pháp đầu hàng. 

Tháng 

9/1940 

Nhật Bản cho quân vượt biên giới Việt – Trung, đánh chiếm Lạng 

Sơn, ném bom Hải phòng... quân Pháp đầu hàng. 

23/7/1941 Pháp và Nhật kí kết “Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương” 

7/12/1841 Nhật Bản bắt Thực dân Pháp ở Đông Dương kí thêm một hiệp ước 

cam kết hợp tác với chúng về mọi mặt để đảm bảo hậu phương an 

toàn cho quân đội Nhật. 
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Bài 2 trang 76 VBT Sử lớp 9 

Sau khi xâm lược nước ta, phát xít Nhật đã làm gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước 

câu trả lời đúng. 

Lời giải: 

A. Buộc Thực dân Pháp ở Đông Dương kí thêm một hiệp ước cam kết hợp tác với 

chúng về mọi mặt như: tạo mọi sự dễ dàng cho cuộc hành binh của chúng, cung cấp 

lương thực, bố trí doanh trại, giữ gìn trật tự ở Đông Dương. 

Bài 3 trang 77 VBT Sử lớp 9 

Lời giải: 

a. Thực dân Pháp đã dùng những thủ đoạn dưới đây nhằm mục đích gì? Hãy điền 

vào các ô bên phải những nội dung cần thiết. 

Thi hành chính sách 

kinh tế chỉ huy 

→ Để nắm độc quyền toàn bộ nền kinh tế Đông Dương 

và tăng cường việc đầu cơ tích trữ 

Tăng các loại thuế → Vơ vét, bóc lột nhân dân Đông Dương về tài chính 

để làm giàu cho Pháp 

b. Dưới hai tầng áp bức, bóc lột nặng nề của Pháp – Nhật, đời sống của nhân dân ta 

như thế nào? 

Dưới hai tầng áp bức, bóc lột của Pháp – Nhật, các tầng lớp nhân dân Việt Nam bị 

đẩy đến tình trạng khổ cực, điêu đứng, bần cùng. 

Bài 5 trang 77-78 VBT Sử lớp 9 

Lời giải: 
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a. Hãy dùng bút chì màu đỏ đánh dấu vào lược đồ để trống nơi quần chúng nhân dân 

khởi nghĩa, màu xanh vào nơi thành lập chính quyền cách mạng trong khởi nghĩa 

Nam Kì. 

HS theo dõi lược đồ dưới đây để hoàn thành bài tập. 

- Chú thích: 

     + Đốm lửa (màu đỏ) - Nơi quần chúng nhân dân nổi dậy khởi nghĩa. 

     + Ngôi sao (màu xanh) – Nơi thành lập chính quyền cách mạng. 

 

b. Hãy điền vào bảng dưới đây những thông tin cần thiết vầ các cuộc khởi nghĩa 

Tên 

cuộc 

Thời gian Diễn biến chính Kết quả 
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khởi 

nghĩa 

Khởi 

nghĩa 

Bắc 

Sơn 

Tháng 

9/1940 

- Tháng 9/1940, quân Nhật tấn công Lạng 

Sơn, quân Pháp thua chạy, rút lui qua châu 

Bắc Sơn. Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân 

dân nổi dậy đấu tranh, thành lập chính 

quyền cách mạng 

- Nhật thỏa hiệp với Pháp, quay trở lại đàn 

áp phong trào đấu tranh của nhân dân Bắc 

Sơn 

- Bị quân 

Pháp và 

Nhật đàn áp, 

khủng bố dã 

man. 

Khởi 

nghĩa 

Nam 

Kì 

23/11/1940 - Đêm 22 rạng sáng 23/11/1940, nhân dân 

hầu khắp các tỉnh Nam Kì nổi dậy đấu tranh 

dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nam Kì. 

- Nghĩa quân triệt hạ được một số đồn bốt 

giặc, thành lập chính quyền cách mạng ở 

nhiều nơi... 

- Pháp cho máy bay ném bom, tàn sát nhân 

dân những vùng nổi dậy 

- thất bại. 

Binh 

biến 

Đô 

Lương 

13/1/1941 - Ngày 13/1/1941, dưới sự chỉ huy của Đội 

Cung, binh lĩnh đồn Chợ Rạng đã nổi dậy, 

đánh chiếm Đô Lương, rồi lên ô tô kéo về 

Vinh nhằm phối hợp với số binh lính ở đây 

để chiếm thành 

- Thất bại 
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